
DANH SÁCH HỒ SƠ CHƯA ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TRUY TẶNG HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG
(Kèm theo Công văn số 1249/UBND-VHXH ngày 16/6/2026 của UBND xã Lộc Bình)

STT Họ và tên

Năm sinh

Dân
tộc Quê quán Tình

trạng
Đơn vị trình (sau sắp xếp,

sáp nhập)

Thời kỳ
tham gia

(ghi rõ thời
kỳ kháng

chiến chống
Pháp, Mỹ,
bảo vệ tổ

quốc)

Đơn vị
TNXP

Thời gian tham gia TNXP
Tổng thời gian

tham gia
TNXP tính

khen thưởng Minh chứng Lí do để lại
Nam Nữ

Thời gian bắt
đầu tham gia

TNXP

Thời gian kết
thúc tham gia

TNXP
Năm Tháng

XÃ LỘC BÌNH: 22

1 Lương Đình Khuất 1941 Tày Xã  Yên  Khoái,  huyện
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C13 -
N341 27-02-1973 30-04-1975 2 2

Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

2 Nông Quốc Hương 1954 Nùng Xã Tú Đoạn, huyện Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C13 - N341 27-02-1973 30-04-1975 2 2
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

3 Nguyễn Thị Dưỡng 1935 Tày
Thị  trấn  Lộc  Bình,
huyện  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

C228 15-02-1951 15-04-1954 3 2
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

4 Nguyễn Thị Nơi 1951 Tày
Thị  trấn  Lộc  Bình,
huyện  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C576 -
N57 02-10-1968 02-10-1971 3 0

Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

5 La Văn Nhượng 1930 Tày Xã Tân Liên, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

C228 15-02-1951 15-04-1954 3 2
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP
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6 Nguyễn Thanh Hữu 1937 Tày
Thị  trấn  Lộc  Bình,
huyện  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

H100 05-02-1959 05-02-1963 4 0
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

7 Đường Dốc Mai 1934
Thị  trấn  Lộc  Bình,
huyện  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

C228 15-02-1951 15-04-1954 3 2
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

8 Nguyễn Thị Oanh 1935 Kinh Xã Phương  Lĩnh,  huyện
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

LPĐ
Quang
Trung

15-08-1951 20-07-1954 2 11
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

9 Chu Thị Nháy 1937 Tày Xã Tú Đoạn, huyện Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

C227 15-02-1952 20-07-1954 2 5
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

10 Nguyễn Thị Hương 1946 Kinh
Xã  Chi  Đông,  huyện
Quang  Minh,  tỉnh  Vĩnh
Phúc

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

TN103 - P41 18-11-1966 30-12-1969 3 1
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

11 Nguyễn Thị Văn 1933 Kinh Xã  Đình  Bảng,  huyện
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

LPĐ
Quang
Trung

15/07/1951 15/01/1954 2 6
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

12 Nguyễn Thị Minh 1933 Kinh Xã  Mỹ  Thuận,  huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

C227 15/02/1951 15/02/1954 3 0
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

13 Nguyễn Thị Lan 1933 Kinh Xã Phù Đổng, huyện Gia
Lâm, thành phố Hà Nội

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

C226 15/01/1951 20/7/1954 3 6
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP
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14 Đào  Mạnh  Hồng
(Đào Hồng) 1923 Kinh

Phường Kim Liên, Quận
Đống Đa,  thành phố Hà
Nội

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

C226 15/01/1951 15/05/1954 3 4
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

15 Nguyễn Văn Vân 1930 Kinh
Xã  Trực  Liệm,  huyện
Triệu  Ninh,  tỉnh  Nam
Định

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống
Pháp

C226 15/01/1951 15/6/1954 3 5
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

16 Hoàng Văn Vị 1949  Tày Xã Lục Thôn, huyện Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C576 -
N57 23/12/1967 13/12/1970 2 11

Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

17 Hoàng Văn Đạo 1952 Tày Xã Lục Thôn, huyện Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C576 -
N57 15/7/1968 15/7/1971 3 0

Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

18 Nguyễn Thế Tình 1940 Tày Xã  Đồng  Bục,  huyện
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

H100 15/12/1959 15/10/1963 3 10
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

19 Lường Văn Giai 1955 Tày Xã  Đồng  Bục,  huyện
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C576 -
N57 15-06-1972 30-04-1975 2 10

Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

20 Đinh Thị Đa 1932 Tày Xã Tú Mịch, huyện Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chiến
chống Mỹ

C227 15-02-1952 15-03-1954 2 1

 Quyết  định  số
1993/QĐ-
UBND  ngày
29/9/2008  của
UBND  tỉnh
Lạng  Sơn  về
việc  trợ  cấp  ưu
đãi  đối  với  cựu
TNXP

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP

21 Hứa Văn Trạch 1937 Nùng Xã  Hữu  Khánh,  huyện
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chíến
chống Mỹ

C227 15-02-1952 15/3/1954 2 1

 Quyết  định  số
1993/QĐ-
UBND  ngày
29/9/2008  của
UBND  tỉnh
Lạng  Sơn  về
việc  trợ  cấp  ưu
đãi  đối  với  cựu
TNXP

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP
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22 Hà Văn Hình 1949 Tày Xã  Hữu  Khánh,  huyện
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Đã
chết

Xã  Lộc  Bình,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng
chíến
chống Mỹ

C576 - N57 15/8/1968 15/5/1971 2 9
Giấy  chứng
nhận  của  Hội
cựu TNXP tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu  minh  chứng
thời gian tham gia TNXP
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